	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 13/2017/NQ-HĐND
	Tây Ninh, ngày 13 tháng 7 năm 2017


NGHỊ QUYẾT
VỀ CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ ĐỂ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐỢT 1 NĂM 2017 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 4
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;

Xét Tờ trình số 1777/TTr-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh (đợt 1 năm 2017); Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thống nhất cho chuyển mục đích sử dụng 66,022 ha đất trồng lúa và 2,45 ha đất rừng phòng hộ để thực hiện 45 dự án đợt 1 năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh như sau:

1. Đất trồng lúa: 66,022ha, với 44 dự án.

2. Đất rừng phòng hộ: 2,45ha, với 01 dự án.

(Phụ lục kèm theo)

3. Trong quá trình thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất, nếu có sai số do đo đạc thì diện tích được điều chỉnh theo số liệu thực tế.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết đảm bảo đúng quy định.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh Khóa IX Kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 13 tháng 7 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 25 tháng 7 năm 2017./.
	Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Sở TNMT; Sở Tư pháp;
- HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Báo Tây Ninh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, VP HĐND tỉnh.
	CHỦ TỊCH




Nguyễn Thành Tâm


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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Bieu CP

		Phụ lục 2: DỰ ÁN THUỘC THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT CỦA CHÍNH PHỦ

		STT		Tên Dự án		Địa điểm thực hiện		Loại đất		Vị trí		Trong đó diện tích sử dụng (ha)										Hiện trạng sử dụng đất (Hiện trạng đang làm gì)		Hồ sơ pháp lý		Ghi chú

												Đất trồng lúa						Đất rừng đặc dụng		Đất rừng phòng hộ

												Tổng số		Trong đó:

														Đất chuyên trồng lúa nước		Đất trồng lúa nước còn lại

		I		Công trình liên huyện (..., VD: Châu Thành, Gò Dầu, ...)

		1		Dự án A		Các huyện Gò Dầu, Bến Cầu		DGT		xã ...		...		...		...		...		...		...		Quyết định số ... ngày .../.../... của UBND ... về việc phân khai kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản ...;
Quyết định số ... ngày .../.../... của UBND ... về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình ...

		II		Huyện ...								...		...		...		...		...

		1		Dự án B		Huyện Bến Cầu		DTL		xã ...		...				...		...				...		Quyết định số ... ngày .../.../... của UBND ...  về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình ...

		...		...		Huyện Bến Cầu		...		...		...		...						...		...		...

				Tổng cộng				...				...								...

		Ghi chú: Đề nghị kèm theo các văn bản pháp lý như đã nêu trong cột hồ sơ pháp lý của từng dự án
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Bieu HDND

		Phụ lục 2: DỰ ÁN ĐĂNG KÝ CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG ĐẶC DỤNG ĐỢT 1 NĂM 2016

		STT		Tên Dự án		Loại đất		Vị trí		Trong đó diện tích sử dụng (ha)										Hiện trạng sử dụng đất		Hồ sơ pháp lý		Ghi chú

										Đất trồng lúa						Đất rừng đặc dụng		Đất rừng phòng hộ

										Tổng số		Trong đó:

												Đất chuyên trồng lúa nước		Đất trồng lúa nước còn lại

		I		Huyện Gò Dầu				5		20.9628		19.6435		1.3193

		1		Khu tái định cư
 thị trấn Gò Dầu (giai đoạn 2)		OTD		Thị trấn Gò Dầu		7.9000		7.9000								Đất của dân đang trồng lúa		Công văn số 241/UBND-KTN ngày 10/2/2011 của UBND tỉnh Tây Ninh về tạo quỹ đất sạch thực hiện xã hội hóa trên các khu vực và phục vụ tái định cư tại huyện Gò Dầu

																						Quyết định số 489/QĐ-UBND ngày 19/8/2015 của UBND huyện Gò Dầu về việc điều chỉnh bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản, nguồn vốn ngân sách huyện năm 2015

		2		Bờ kè chống sạt lở
 và ngập lũ khu dân cư thị trấn Gò Dầu (giai đoạn 2)		DTL		Thị trấn Gò Dầu		9.7000		9.7000								Đất của dân đang trồng lúa		Quyết định số 489/QĐ-UBND ngày 19/8/2015 của UBND huyện Gò Dầu về việc điều chỉnh bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản, nguồn vốn ngân sách huyện năm 2015

																						Công văn số 940/UBND-KTN ngày 19/4/2016 của UBND tỉnh Tây Ninh v/v công bố danh mục dự án đầu tư theo hình thức PPP trên địa bàn tỉnh năm 2016

																						Biên bản số 17/BB-UBND ngày 10/5/2016 của UBND huyện Gò Dầu họp thông qua báo cáo đề xuất phương án Bờ kè chống sạt lở và ngập lũ khu dân cư thị trấn Gò Dầu

		3		Công ty TNHH Đồng Thuận Hà		SKX		ấp Phước An, 
xã Phước Thạnh		1.6235		1.6235								Đất bỏ trống		Giấy phép thăm dò khoáng sản số 875/GP-UBND ngày 11/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh

		4		Công ty TNHH Xây dựng Công nghiệp Minh Dũng		SKX		ấp Cây Trắc, 
xã Phước Đông		1.3193				1.3193						Đất bỏ trống		Giấy phép thăm dò khoáng sản số 1124/GP-UBND ngày 09/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh

		5		Trường tiểu học ấp 3, xã Bàu Đồn		DGD		ấp 3, xã Bàu Đồn		0.4200		0.4200								Đất đang trồng cao su		Quyết định số 489/QĐ-UBND ngày 19/8/2015 của UBND huyện Gò Dầu về việc điều chỉnh bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản, nguồn vốn ngân sách huyện năm 2015

		II		Huyện Châu Thành				6		22.3196		14.8757		7.4439

		1		Công ty TNHH Phân bón Đất Phúc		SKS		xã Long Vĩnh		9.0000		9.0000								Đang trồng lúa		Giấy phép số 719/GP-UBND ngày 31/3/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh		Không có văn bản kèm theo

		2		Công ty TNHH SX TM DV Phước Thắng		SKS		xã An Bình		2.7000		2.7000								Đang trồng lúa		Giấy phép số 807/GP-UBND ngày 13/4/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh

																						Quyết định số 131/QĐ-UBND ngày 22/01/2013 của  Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác khoáng sản

		3		Dự án lò gạch Hoffman của Công ty Tân Phước Hưng		SKC		xã Hòa Hội		2.3200		2.3200								Đất trống		Công văn số 2578/UBND-KTTC ngày 23/11/2012 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc chủ trương đổi công nghệ sản xuất gạch từ lò thủ công sang lò Hoffman

		4		Công ty TNHH xây dựng Thanh Tuấn Phát		SKX		xã An Bình		0.8557		0.8557										Giấy phép thăm dò khoáng sản số 1240/GP-UBND ngày 20/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh

		5		Công ty TNHH MTV Thuận Anh Đạt		SKX		xã Ninh Điền		0.4739				0.4739								Giấy phép thăm dò khoáng sản số 1243/GP-UBND ngày 20/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh

		6		Công ty TNHH Hiệp Hòa Lợi		SKX		ấp Gò Nổi, xã Ninh Điền		6.9700				6.9700								Giấy phép thăm dò khoáng sản số 1182/GP-UBND ngày 16/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh

		III		Huyện Bến Cầu				2		9.7631		3.5822		6.1809

		1		Dự án trang trại nuôi heo theo mô hình trại lạnh khép kín của nhà đầu tư Huỳnh Quốc		NKH		ấp Long Bình, xã Long Chữ		9.6581		3.5822		6.0759						Đất trống		Văn bản số 2147/UBND-KTTC ngày 27/4/2015 của UBND Tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư trại nuôi heo theo môi hình trại lạnh khép kín

		2		Dự án xây dựng trạm kiểm soát biên phòng xã Long Phước		CQP		ấp Phước Trung, xã Long Phước		0.1050				0.1050						Đất trống		Thông báo số 35/VP ngày 20/01/2016 của UBND huyện Bến Cầu về việc thông báo kết luận của Chủ tịch, phó chủ tịch đồng ý xây dựng trạm kiểm soát Biên phòng Long Phước.		Chưa có chủ trương của UBND Tỉnh, xin ý kiến

		IV		Huyện Tân Châu				1		3.8438				3.8438

		1		Công ty TNHH TM DV Mỹ Anh		SKX		ấp Hội Thanh, xã Tân Hội		3.8438				3.8438								Giấy phép thăm dò khoáng sản số 408/GP-UBND ngày 23/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh

		V		Huyện Trảng Bàng				9		22.8404		22.0919		0.7485

		1		Mở rộng doanh trại bộ binh C54		CQP		ấp Phước Hưng, xã Phước Chỉ		2.6000		2.6000								Trồng lúa		QĐ số 1701/QĐ-UBND ngày 02/2/2016 của UBND huyện Trảng Bàng về việc phê duyệt bổ sung danh mục công trình chuẩn bị đầu tư năm 2016-Đợt 2

		2		Trường Mẫu giáo Song Hương		DGD		ấp Bình Phú, xã Bình Thạnh		0.1800		0.1800								Trồng lúa		Công văn số 49/VP ngày 15/01/2016 của VP.HĐND-UBND huyện Trảng Bàng V/v thống nhất chủ trương đầu tư dự án Trường Mầm non Sông Hương.		Chưa có chủ trương của UBND Tỉnh, xin ý kiến

		3		Cầu An Hòa		DGT		ấp Phước Hội, xã Phước Chỉ		1.0000		1.0000								Trồng lúa		QĐ số 847/QĐ-UBND ngày 8/4/2016 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc phân khai kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016 thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án đợt 1

		4		Công viên nước		DKV		ấp Tân Lộc, xã Gia Lộc		9.8000		9.8000								Trồng lúa				Chưa có chủ trương của UBND Tỉnh, xin ý kiến

		5		Đê bao ấp Phước Hội		DTL		ấp Phước Hội, xã Phước Chỉ		3.6000		3.6000								Trồng lúa		QĐ số 847/QĐ-UBND ngày 8/4/2016 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc phân khai kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016 thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án đợt 1

		6		Trạm cấp nước tập trung Bình Nguyên II		DTL		ấp Bình Nguyên II, xã Gia Bình		0.0500		0.0500								Trồng lúa		QD số 2481/QĐ-UBND ngày 29/10/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Trạm cấp nước tập trung.

		7		Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại Nguyễn - Trương		SKC		ấp Lộc Tân, xã Lộc Hưng		0.6804		0.6804										Quyết định số 1322/QĐ-UBND ngày 27/5/2016 phê duyệt chủ trương đầu tư của Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại Nguyễn - Trương

		8		DNTN Như Bảo		SKX		ấp An Bình, xã An Tịnh		4.7300		3.9815		0.7485								Giấy phép thăm dò khoáng sản số 1181/GP-UBND ngày 16/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh

		9		Cây xăng ấp Phước Hưng		TMD		ấp Phước Hưng, xã Phước Chỉ		0.2000		0.2000								Trồng lúa		Công văn số 204/UBND ngày 9/4/2015 của UBND huyện Trảng Bàng V/v địa điểm xây dựng cửa hàng xăng dầu tại ấp Phước Hưng, xã Phước Chỉ, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

		VI		Dự án liên huyện (Thành phố Tây Ninh, Hòa Thành, Dương Minh Châu)				1		1.4300		1.4300		0.0000

		1		Kênh tiêu Vũng Rau Muống		DTL		Phường Ninh Thạnh (Thành phố TN), xã Long Thành Bắc (Hòa Thành), xã Bàu Năng (Dương Minh Châu		1.4300		1.4300										Quyết định số 293/QĐ-SKHĐT ngày 30/10/2015 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Phê duyệt báo cáo KTKT Kênh tiêu Vũng Rau muống

				Tổng cộng				24		81.1597		61.6233		19.5364		0.0000		0.0000
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Trinh HDND

		Phụ lục
(Kèm theo Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2017 
của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh)
DANH MỤC DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ 
ĐỂ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐỢT 1 NĂM 2017 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

		STT		Tên dự án		Mục đích sử dụng		Mã loại đất		Địa điểm		Diện tích sử dụng (ha)						Hiện trạng sử dụng đất		Hồ sơ pháp lý

												Đất trồng lúa		Đất rừng đặc dụng		Đất rừng phòng hộ

		I		Huyện Gò Dầu								13.000

		1		Sân vận động đa năng huyện Gò Dầu		Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao		DTT		xã Phước Thạnh		3.000						Trồng lúa		Quyết định số 396/QĐ-UBND ngày 06/9/2016 của UBND huyện Châu Thành về việc phân khai chi tiết kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2016.

		2		Dự án mở rộng công an huyện Gò Dầu (giai đoạn 2)		Đất an ninh		CAN		Thị trấn		0.500								LUC

		3		Dự án Nhà máy sản xuất thức ăn gia súc		Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp		SKC		xã Thạnh Đức		9.500								LUC

		II		Huyện Châu Thành								18.360						Trồng lúa		Quyết định số 847/QĐ-UBND ngày 08/4/2016 của UBND tỉnh phân khai kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2016 thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án - Đợt 1

		1		Xây dựng Tịnh xá Ngọc An xã Thanh Điền		Đất cơ sở tôn giáo		TON		xã Thanh Điền		0.280						Trồng lúa		Quyết định số 847/QĐ-UBND ngày 08/4/2016 của UBND tỉnh phân khai kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2016 thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án - Đợt 1

		2		Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp		Đất có mục đích công cộng		CCC		xã Thanh Điền		2.380						Đất trống		Giấy phép khai thác khoáng sản số 439/GP-UBND ngày 05/3/2015 của U BND tỉnh (diện tích đất đã cấp phép 4 ha, đã được UBND tỉnh cho phép chuyển MĐSDĐ (tại Quyết định 2193/QĐ-UBND ngày 19/8/2016, diện tích 2,94 ha).

		3		Dự án nuôi trồng thủy sản		Đất nuôi trồng thủy sản		NTS		xã An Bình		0.680								LUC

		4		Dự án khai thác khoáng sản đất san lấp		Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm		SKX		xã Ninh Điền		6.670								LUK

		5		Dự án đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi gà mô hình trại lạnh và cơ sở chế biến bã mì		Đất nông nghiệp khác và đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp		NKH (1,28 ha) + SKC (1,29 ha)		xã Ninh Điền		2.570								LUK

		6		Dự án khai thác khoáng sản đất san lấp		Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm		SKX		xã Hòa Thạnh		5.780								LUC + LUK

		III		Huyện Bến Cầu								20.272						Đất trống		Giấy phép khai thác khoáng sản số 1219/GP-UBND ngày 04/6/2015 của UBND tỉnh (diện tích đất đã cấp phép 3,87 ha, đã được UBND tỉnh cho phép chuyển MĐSDĐ tại Quyết định 2194/QĐ-UBND ngày 19/8/2016, diện tích 3,4 ha)

		1		Dự án đầu tư xây dựng công trình vùng lúa chất lượng cao xã An Thạnh		Đất thủy lợi		DTL		xã An Thạnh		4.900						Đất trống		Giấy phép thăm dò khoáng sản số 2312/GP-UBND ngày 01/9/2016 của UBND tỉnh

		2		Dự án Nạo vét kênh Đìa Mướp - xã Lợi Thuận		Đất thủy lợi		DTL		xã Lợi Thuận		0.410

		3		Dự án Nâng cấp sỏi phún tuyến đường bờ kênh Tây - kênh tiêu cống Ông Ngãi		Đất giao thông		DGT		xã Lợi Thuận		0.410						Trồng lúa		Công văn số 1938/UBND-KTN ngày 14/7/2016 của UBND tỉnh

		4		Dự án Láng nhựa tuyến đường hẻm 1075 - KP4- TTBC (Đoạn từ nhà ông 6 Cửa đến Thi hành án)		Đất giao thông		DGT		Thị trấn		0.430

		5		Dự án Nạo vét rạch Đìa Xù huyện Bến Cầu		Đất thủy lợi		DTL		Thị trấn		3.950						Trồng lúa		Quyết định số 2639/QĐ-UBND ngfy 13/10/2016 của UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư Trung tâm trưng bày và bảo hành, bảo trì ô tô của Công ty cổ phần ô tô Trường Hải

		6		Dự án Nhựa hóa tuyến đường và mương thoát nước hẻm 159		Đất giao thông		DGT		Thị trấn		0.120						Trồng lúa		Quyết định số 4558/QĐ-UBND ngày 14/10/2016 của UBND Huyện về việc giao nhiệm vụ thực hiện các dự án cải tạo chỉnh trang bộ mặt TT Trảng Bàng năm 2016

		7		Dự án Nạo vét kênh Rổng Tháp - ấp B - xã Tiên Thuận		Đất thủy lợi		DTL		xã Tiên Thuận		0.300						Trồng lúa		Quyết định số 847/QĐ-UBND ngày 8/4/2016 của UBND tỉnh về việc phân khai kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư XDCB bản năm 2016 thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án đợt 1

		8		Dự án Xây dựng chợ xã Tiên Thuận		Đất chợ		DCH		xã Tiên Thuận		0.250						Đất nông nghiệp		Công văn số 196/UBND-KTN ngày 28/01/2013 của UBND Tỉnh về việc thỏa thuận tuyến đường dây 500kV

		9		Dự án Nâng cấp sỏi phún tuyến đường ấp Ngã Tắc (Đoạn từ nhà ông Lê Văn Phùng đến nhà ông Võ Văn Nương)		Đất giao thông		DGT		xã Long Thuận		0.100						Trồng lúa		Công văn số 784/UBND ngày 25/10/2016 của UBND Huyện về việc đồng ý chủ trương và QĐ ngày 2851/QĐ-BNN-XD ngày 17/9/2008 của Bộ NN và PTNT về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Thủy lợi Phước Hòa, tỉnh Bình Dương, Bình Phước

		10		Dự án Bê tông hóa tuyến kênh  Trạm bơm Long Thuận (N3A-3; N3A-4; N5; RN5; RN6)		Đất thủy lợi		DTL		xã Long Thuận		0.110						Trồng lúa		Quyết định số 1407/QĐ-UBND ngày 7/6/2016 của UBND tỉnh về phê duyệt quy hoạch cấp nước vùng tỉnh Tây Ninh

		11		Dự án Sỏi phún tuyến đường từ lò sấy Trường Lợi đến nhà ông Mách - ấp Long Phú		Đất giao thông		DGT		xã Long Khánh		0.190

		12		Dự án Nạo vét rạch Xóm Khách - xã Long Giang		Đất thủy lợi		DTL		xã Long Giang		5.650						Trồng lúa		Quyết định số 835/QĐ-UBND ngày 08/8/2013 của UBND Huyện phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới xã Mỏ Công

		13		Dự án Nhà văn hóa ấp Xóm Khách, xã Long Giang		Đất xây dựng cơ sở văn hóa		DVH		xã Long Giang		0.050						Đất trống		Quyết định số 911/QĐ-UBND ngày 12/10/2015 của UBND Huyện phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng Nhà văn hóa ấp Xóm Tháp

		14		Dự án Nhà văn hóa ấp Bảo, xã Long Giang		Đất xây dựng cơ sở văn hóa		DVH		xã Long Giang		0.050						Đất rừng đặc dụng		Công văn số 3890/VP-TH ngày 07/9/2016 của Văn phòng UBND tỉnh

		15		Dự án Trung tâm văn hóa thể thao - học tập cộng đồng xã Long Giang		Đất xây dựng cơ sở văn hóa		DVH		xã Long Giang		0.350

		16		Dự án Sỏi phún đường Long Chữ 03 hẻm 102 (nhà ông Ngọc) đến đất ông Trân (đường Lộ Kiểm)		Đất giao thông		DGT		xã Long Chữ		0.450								Công văn số 506/UBND ngày 16/11/2010 của UBND Huyện về việc đồng ý chủ trương cho xây dựng cơ sở sản xuất gạch công nghệ Hoffman xã Truông Mít

		17		Dự án Sỏi phún đường Long Chữ 06 giáp tỉnh lộ 786 (đất họ đạo) đến nhà ông Trắng		Đất giao thông		DGT		xã Long Chữ		0.100						Trồng cây hàng năm		Quyết định số 1281/QĐ-UBND ngày 15/7/2013 của UBND Huyện phê duyệt đề án xây dựng xã nông thông mới xã Phan, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh

		18		Dự án Sỏi phún đường trục chính nội đồng từ nhà ông 7 Khâu đến Gò Mồ Côi (ấp Long Hòa II)		Đất giao thông		DGT		xã Long Chữ		0.300								- Công văn số 1573/UBND-KTN ngày 08/7/2014 của UBND tỉnh về việc thỏa thuận hướng tuyến công trình "Đường dây 220kV Bình Long - Tây Ninh".
- Quyết định số 3041/QĐ-BTNMT ngày 25/12/2014 của Bộ TNMT phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án "Đường dây 220kV Bình Long - Tây Ninh".

		19		Dự án Nạo vét kênh 30/4 (ấp Long Giao)		Đất thủy lợi		DTL		xã Long Chữ		0.490								Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 12/01/2015 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2015

		20		Dự án Nạo vét kênh Bàu Bàng (ấp Long Giao)		Đất thủy lợi		DTL		xã Long Chữ		0.728

		21		Dự án Nạo vét kênh Mây Rắc - xã Long Chữ		Đất thủy lợi		DTL		xã Long Chữ		0.594						Đất trồng lúa		Quyết định số 2489/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng tiểu Dự án: Đường Kà Tum Tân Hà (thuộc đường ra cửa khẩu biên mậu)

		22		Dự án Trường Mẫu Giáo Long Chữ (Đạt chuẩn QG)		Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo		DGD		xã Long Chữ		0.170						Đất trồng lúa		Quyết định số 2489/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng tiểu Dự án: Đường Kà Tum Tân Hà (thuộc đường ra cửa khẩu biên mậu)

		23		Dự án Mở mới tuyến đường đi vào khu hành chính xã Long Khánh		Đất giao thông		DGT		xã Long Khánh		0.170								LUK

		IV		Huyện Trảng Bàng								4.270

		1		Dự án nâng cấp hệ thống xử lý nước thải nhà máy thuộc da		Đất bãi thải, xử lý chất thải		DRA		xã An Tịnh		1.170						Đất trồng lúa		- Công văn số 940/UBND-KTN ngày 19/4/2016 của UBND tỉnh về việc công bố danh mục dự án đầu tư theo hình thức PPP trên địa bàn tỉnh năm 2016, kèm theo Công văn số 606/SKHĐT-XDCB ngày 08/4/2016 của Sở KHĐT.
- Công văn số 2921/UBND-KTN ngày 14/10/2016 của UBND Tỉnh về việc phê duyệt chủ trương giao UBND huyện Gò Dầu làm chủ đầu tư dự án bồi thường 2 khu đô thị Gò Dầu 1, 2

		2		Dự án đê bao Bến sỏi - Cầu Mương		Đất thủy lợi		DTL		xã Gia Bình		2.500						Đất trồng lúa		Quyết định số 847/QĐ-UBND ngày 8/4/2016 của UBND tỉnh về việc phân khai kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư XDCB năm 2016 thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án đợt 1

		3		Xây dựng Điện thờ phật mẫu Họ Đạo Phước Lưu.		Đất cơ sở tôn giáo		TON		xã Phước Lưu		0.110

		4		Dự án xây dựng Thánh thất Họ Đạo Hưng Thuận		Đất cơ sở tôn giáo		TON		xã Hưng Thuận		0.070						Đất trống		Quyết định số 2365/QĐ-UBND ngày24 tháng 10 năm 2011của UBND huyện Bến Cầ  về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng

		5		Dự án xây dựng cơ sở thờ tự, Điện thờ Phật mẫu Họ Đạo Lộc Khê		Đất cơ sở tôn giáo		TON		xã Gia Lộc		0.420								LUC

		V		Huyện Dương Minh Châu								5.070						Đang trồng lúa		Quyết định số 1997/QĐ-UBND ngày 9/9/2011 của UBND huyện Bến Cầu về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng

		1		Dự án nhà máy sản xuất gạch không nung		Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm		SKX		xã Bàu Năng		0.400						Đất trồng lúa		Quyết định số 847/QĐ-UBND ngày 8/4/2016 của UBND tỉnh về việc phân khai kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư XDCB năm 2016 thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án đợt 1

		2		Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường ĐT.790 nối dài, đoạn từ đường Khedol-Suối Đá (ĐT,790B) đến đường Bờ hồ-Bàu Vuông-Cống số 3 (ĐT.781B)		Đất giao thông		DGT		xã Suối Đá		4.000						Đất trồng lúa		Nghị quyết số 23a/NQ-HĐND ngày 30/10/2015 của HĐND Tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Đường ra cửa khẩu Biên mậu

		3		Trạm cân Tạ Văn Minh		Đất thương mại, dịch vụ		TMD		xã Phước Minh		0.410

		4		Kho chứa vật liệu xây dựng Đặng Công Dương		Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp		SKC		xã Cầu Khởi		0.260

		VI		Huyện Hòa Thành								5.050						Đang trồng lúa		Văn bản số 42/BB-UBND ngày 21/4/2015 của UBND huyện Bến Cầu họp chủ tịch, phó chủ tịch UBND huyện cho chủ trương thực hiện

		1		Dự án sản xuất lúa giống cấp nguyên chủng kết hợp với tiêu thụ lúa xác nhận 1, lúa chất lượng cao trên cánh đồng lớn		Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp		SKC		xã Long Thành Trung		2.000						Đang trồng lúa		Công văn số 624/VP ngày 09/10/2015 của UBND huyện Bến Cầu về việc thông báo kết luận cuộc họp Chủ tịch, phó Chủ tịch cho chủ trương thực hiện

		2		Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất gạch không nung		Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp		SKC		xã Long Thành Bắc		1.550						Đất trống		Quyết định số 3129/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2015

		3		Mở rộng đường Nguyễn Văn Linh (Đoạn từ giao lộ đường Nguyễn Huệ đến cầu Năm Trại)		Đất giao thông		DGT		xã Trường Đông		1.500						Đất trồng lúa		Quyết định số 847/QĐ-UBND ngày 8/4/2016 của UBND tỉnh về việc phân khai kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư XDCB năm 2016 thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án đợt 1

		VII		Huyện Tân Châu												2.450		Đất trồng lúa		Quyết định số 847/QĐ-UBND ngày 8/4/2016 của UBND tỉnh về việc phân khai kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư XDCB năm 2016 thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án đợt 1

		1		Trạm Kiểm soát Cây Cầy thuộc Đồn biên phòng Tống Lê Chân		Đất quốc phòng		CQP		xã Tân Hòa						2.450

				Tổng cộng								66.022				2.450		Đất nông nghiệp		Quyết định số 1983/QĐ-UBND ngày 27/7/2016 của UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư
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		PHỤ LỤC 1: DANH MỤC DỰ ÁN ĐỢT 2 NĂM 2016 ĐỀ NGHỊ KHÔNG TỔNG HỢP TRÌNH HĐND TỈNH DO KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN THEO QUY ĐỊNH

		STT		Tên Dự án		Loại đất		Vị trí		Trong đó diện tích sử dụng (ha)										Hiện trạng sử dụng đất		Hồ sơ pháp lý		Ghi chú

										Đất trồng lúa						Đất rừng đặc dụng		Đất rừng phòng hộ

										Tổng số		Trong đó:

												Đất chuyên trồng lúa nước		Đất trồng lúa nước còn lại

		I		Huyện Hòa Thành				2		2.7700		2.7700

		1		Dự án đầu tư xây dựng nhà máy gạch không nung		SKC		Long Thành Bắc		1.5500		1.5500								Đất trồng lúa				Chưa có chủ trương của cấp có thẩm quyền

		2		Dự án nuôi trồng thủy sản		NTS		Long Thành Nam		1.2200		1.2200								Đất trồng lúa				Chưa có chủ trương của cấp có thẩm quyền

		II		Huyện D M Châu				6		2.9100				2.9100

		1		Mở rộng đường 782 - 784		DGT		Bàu Năng, Cầu Khởi, Truông Mít, Bến Củi		1.0000				1.0000										UBND huyện không gửi văn bản chủ trương kèm theo

		2		Trạm cân Dương Minh Thiên		TMD		Phước Minh		0.1500				0.1500										Chưa có chủ trương của cấp có thẩm quyền

		3		Nhà kho chứa vật liệu xây dựng ông Đặng Công Dương		TMD		Cầu Khởi		0.1000				0.1000								Công văn số 696/UBND ngày 04/10/2016 của UBND Huyện đồng ý chủ trương thực hiện dự án		Theo quy định của Luật đầu tư năm 2014 không phân cấp cho UBND cấp huyện quyết định chủ trương đầu tư

		4		Trạm cân ông Tạ Văn Minh		TMD		Phước Minh		0.0600				0.0600								Công văn số 405/UBND ngày 20/6/2016 của UBND Huyện đồng ý chủ trương thực hiện dự án		Theo quy định của Luật đầu tư năm 2014 không phân cấp cho UBND cấp huyện quyết định chủ trương đầu tư

		5		Dự án bến thủy nội địa		TMD		Bến Củi		1.3000				1.3000										Chưa có chủ trương của cấp có thẩm quyền

		6		Nhà máy sản xuất gạch không nung của Công ty TNHH Hồng Đức		SKC		Bàu Năng		0.3000				0.3000										Chưa có chủ trương của cấp có thẩm quyền

		III		Tân Châu				3		2.4500				2.4500		0.0000

		1		Kênh Tân Phú - Tân Hưng		DGT		Bàu Năng, Cầu Khởi, Truông Mít, Bến Củi		1.0000				1.0000										Chưa có chủ trương của cấp có thẩm quyền

		2		Đường dây 110kV Tân Hưng - Xi măng Tây Ninh		TMD		Phước Minh		0.1500				0.1500										Chưa có chủ trương của cấp có thẩm quyền

		3		Trạm 110kV Suối Ngô và đấu nối		TMD		Bến Củi		1.3000				1.3000										Chưa có chủ trương của cấp có thẩm quyền

		IV		Trảng Bàng				3		2.4500				2.4500

		1		Kênh Tân Phú - Tân Hưng		DGT		Bàu Năng, Cầu Khởi, Truông Mít, Bến Củi		1.0000				1.0000										Chưa có chủ trương của cấp có thẩm quyền

		2		Đường dây 110kV Tân Hưng - Xi măng Tây Ninh		TMD		Phước Minh		0.1500				0.1500										Chưa có chủ trương của cấp có thẩm quyền

		3		Trạm 110kV Suối Ngô và đấu nối		TMD		Bến Củi		1.3000				1.3000										Chưa có chủ trương của cấp có thẩm quyền

		V		Bến Cầu				38

		1		38 dự án giao thông, thủy lợi, chợ, giáo dục, văn hóa, trụ sở				Bến Cầu																UBND huyện không gửi văn bản chủ trương kèm theo

		VI		Châu Thành				1		2.5700				2.5700

		1		Dự án đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi gà mô hình trại lại và cơ sở chế bến bã mì của ông Lê Trọng Nghĩa (Cty TNHH Kim Thanh Thảo)		NKH (1,28 ha);
SKC (1,29 ha)		Ninh Điền		2.5700				2.5700						Đang trồng lúa		Công văn số 1231/UBND ngày 30/9/2016 của UBND huyện Châu Thành		Theo quy định của Luật đầu tư năm 2014 không phân cấp cho UBND cấp huyện quyết định chủ trương đầu tư

				Tổng cộng				53		13.1500		2.7700		10.3800

		* Riêng Dự án kênh tiêu Vũng Rau Muống thuộc địa bàn xã Long Thành Bắc, huyện Hòa Thành và xã Bàu Năng, huyện  Dương Minh Châu đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 24/2016/NQ-HĐND ngày 22/9/2016

		* Dự án Căn cứ Xứ ủy Nam Bộ (X 40- Đồng Rùm): Dự án này không tổng hợp vì chỉ chuyển giao quyền quản lý đất rừng có di tích lịch sử, không chuyển đổi mục đích sử dụng đất.
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Xin y kien

		PHỤ LỤC 2: DANH MỤC DỰ ÁN ĐỀ NGHỊ KHÔNG TỔNG HỢP, XIN Ý KIẾN DO KHÔNG ĐÚNG THẨM QUYỀN BAN HÀNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

		STT		Tên Dự án		Loại đất		Vị trí		Trong đó diện tích sử dụng (ha)										Hiện trạng sử dụng đất		Hồ sơ pháp lý		Ghi chú

										Đất trồng lúa						Đất rừng đặc dụng		Đất rừng phòng hộ

										Tổng số		Trong đó:

												Đất chuyên trồng lúa nước		Đất trồng lúa nước còn lại

		I		Huyện Châu Thành				1		2.5700				2.5700

		1		Dự án đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi gà mô hình trại lại và cơ sở chế bến bã mì của ông Lê Trọng Nghĩa (Cty TNHH Kim Thanh Thảo)		NKH (1,28 ha);
SKC (1,29 ha)		Ninh Điền		2.5700				2.5700						Đang trồng lúa		Công văn số 1231/UBND ngày 30/9/2016 của UBND huyện Châu Thành		Theo quy định của Luật đầu tư năm 2014 không phân cấp cho UBND cấp huyện quyết định chủ trương đầu tư

		II		Huyện D M Châu				2		0.1600				0.1600

		1		Nhà kho chứa vật liệu xây dựng ông Đặng Công Dương		TMD		Cầu Khởi		0.1000				0.1000								Công văn số 696/UBND ngày 04/10/2016 của UBND Huyện đồng ý chủ trương thực hiện dự án		Theo quy định của Luật đầu tư năm 2014 không phân cấp cho UBND cấp huyện quyết định chủ trương đầu tư

		2		Trạm cân ông Tạ Văn Minh		TMD		Phước Minh		0.0600				0.0600								Công văn số 405/UBND ngày 20/6/2016 của UBND Huyện đồng ý chủ trương thực hiện dự án		Theo quy định của Luật đầu tư năm 2014 không phân cấp cho UBND cấp huyện quyết định chủ trương đầu tư

				Tổng cộng				3		2.7300				2.7300
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BCa

		DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH THUỘC THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT CỦA HĐND TỈNH PHÂN THEO ĐỊA PHƯƠNG

		STT		Tên công trình,
khoanh đất		Địa điểm thực hiện		Loại đất		Vị trí		Trong đó sử dụng (ha)						Mục đích sử dụng đất hiện trạng		Căn cứ xem xét, thẩm định		Ghi chú

												Đất trồng lúa		Đất rừng phòng hộ		Đất rừng đặc dụng

		I		CÔNG TRÌNH LIÊN HUYỆN								2.50		0.00		5.60

		1		Đường và cầu Bến Đình		Các huyện Gò Dầu, Bến Cầu		DGT		xã Cẩm Giang (Gò Dầu) và các xã Tiên Thuận, Thị trấn Bến Cầu (Bến Cầu)		2.50								Quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 07/01/2014 của UBND tỉnh về việc phân khai kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014;
Quyết định 2110/QĐ-UBND ngày 23/10/2013 của UBND tỉnh, về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình đường và cầu Bến Đình.

		2		Đường ra cửa khẩu phụ phát triển biên mậu		Các huyện Tân Châu - Tân Biên - Châu Thành - Bến Cầu - Trảng Bàng		DGT		Các huyện Tân Châu - Tân Biên - Châu Thành - Bến Cầu - Trảng Bàng						5.60				Quyết định số 969/QĐ-UBND ngày 09/5/2011 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh, về việc phân khai kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư năm 2011.

		II		HUYỆN BẾN CẦU								16.38		0.00		0.00

		1		Kênh tiêu Bàu Ve		Huyện Bến Cầu		DTL				9.00								QĐ số 2639/QĐ-UBND ngày 05/12/2011 của UBND huyện Bến Cầu phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật

		2		Nhà máy xử lý nước thải Khu kinh tế Cửa khẩu Mộc Bài		Huyện Bến Cầu		DTL		xã An Thạnh		0.28								QĐ số 140/QĐ-BQLKKT ngày 26/7/2012 của BQL Khu kinh tế Tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng

		3		Sân bóng đá xã An Thạnh		Huyện Bến Cầu		DTT		xã An Thạnh		1.50								QĐ số 70/QĐ-UBND ngày 17/01/2013 của UBND huyện Bến Cầu phân khai kế hoạch vốn

		4		Sân bóng đá xã Lợi Thuận		Huyện Bến Cầu		DTT		xã Lợi Thuận		1.70								QĐ số 70/QĐ-UBND ngày 17/01/2013 của UBND huyện Bến Cầu phân khai kế hoạch vốn

		5		Trạm Y tế xã Tiên Thuận		Huyện Bến Cầu		DYT		xã Tiên Thuận		0.90								QĐ số 872/QĐ-UBND ngày 15/5/2013 của UBND Tỉnh phân khai kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013

		6		Nhà máy sản xuất dầu đốt từ nhựa và cao su phế thải (Công ty Cổ phần Công nghệ và Đầu tư Đông Nam)		Huyện Bến Cầu		SKC		xã Long Phước		2.50								- Công văn số 636/UBND-KTTC ngày 01/4/2011 của UBND Tỉnh về việc chủ trương đầu tư của Công ty Cổ phần Công nghệ và Đầu tư Đông Nam Tây Ninh
- Giấy chứng nhận đầu tư số 45121000217 do UBND Tỉnh chứng nhận lần đầu ngày 09/5/2011

		7		Nhà máy gạo xuất khẩu Tây Ninh		Huyện Bến Cầu		SKC		xã An Thạnh		0.50								Công văn số 2784/UBND-KTN ngày 17/12/2012 của UBND Tỉnh.
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CT

		DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH THUỘC THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT CỦA HĐND TỈNH PHÂN THEO ĐỊA PHƯƠNG

		STT		Tên công trình,
khoanh đất		Địa điểm thực hiện		Loại đất		Vị trí		Trong đó sử dụng (ha)						Mục đích sử dụng đất hiện trạng		Căn cứ xem xét, thẩm định		Ghi chú

												Đất trồng lúa		Đất rừng phòng hộ		Đất rừng đặc dụng

		I		CÔNG TRÌNH LIÊN HUYỆN								0.00		0.00		8.29

		1		Đường tỉnh 788		Các huyện Châu Thành, Tân Biên		DGT		Các xã Đồng Khởi, An Cơ, Phước Vinh huyện Châu Thành; xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên						2.69				Quyết định số 433/QĐ-UBND ngày 11/3/2013 của UBND tỉnh về việc giao danh mục dự án chuẩn bị đầu tư; 
Quyết định 2171/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của UBND tỉnh, về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình đường tỉnh 788.

		2		Đường ra cửa khẩu phụ phát triển biên mậu		Các huyện Tân Châu - Tân Biên - Châu Thành - Bến Cầu - Trảng Bàng		DGT		Các huyện Tân Châu - Tân Biên - Châu Thành - Bến Cầu - Trảng Bàng						5.60				Quyết định số 969/QĐ-UBND ngày 09/5/2011 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh, về việc phân khai kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư năm 2011.

		III		HUYỆN CHÂU THÀNH								44.19		0.00		3.24

		1		Nhà máy sản xuất nhựa (Cty TNHH Văn phòng phẩm Hữu Kiến)		Huyện Bến Cầu		SKC		xã An Thạnh		0.22								- Giấy chứng nhận đầu tư số 451043000126 do UBND Tỉnh chứng nhận điều chỉnh lần 5 ngày 28/12/2010

		2		Đường và cầu Cái Bắc (Cầu Phước Trung)		Huyện Châu Thành		DGT				9.30				3.24				Quyết định số 969/QĐ-UBND ngày 09/5/2011 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh, về việc phân khai kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư năm 2011.		Có hồ sơ

		3		Trạm bơm Hòa Thạnh II		Huyện Châu Thành		DTL		xã Hòa Thạnh		3.68								Quyết định số 2542/QĐ-SKHĐT ngày 21/10/2010 của Sở KHĐT phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trạm bơm Hòa Thạnh II;
Quyết định số 58/2013/QĐ-UBND ngày 17/12/2013 của UBND Tỉnh về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014		Có hồ sơ

		4		Trạm bơm Hòa Thạnh II (Gò Cây Me Tây)		Huyện Châu Thành		DTL		xã Hòa Thạnh		0.05								- QĐ số 2476/QĐ-SNN ngày 19/9/2012 của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc điều chỉnh, bổ sung tổng mức đầu tư Trạm bơm Hòa Thạnh II.
- QĐ số 304/QĐ-SKHĐT ngày 21/8/2012 của Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt điều chỉnh , bổ sung dự án Trạm bơm Hòa Thạnh II		Có hồ sơ

		5		Trạm bơm Tân Long		Huyện Châu Thành		DTL		xã Biên Giới		4.30								Quyết định số 1175/QĐ-UBND ngày 24/6/2013 của UBND Tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trạm bơm Tân Long (Trạm bơm Cù Ba Chàm).
Công văn số 1160/VP-KTN ngày 28/3/2013 của Văn phòng UBND Tỉnh về việc thông báo kết luận cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND Tỉnh ngày 04/3/2013

		6		Cây xăng Phan Đức Phú		Huyện Châu Thành		SKC		Thanh Điền		0.11								Công văn số 607/UBND ngày 31/10/2011 của UBND huyện Châu Thành về việc xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu loại 2

		7		Cây xăng Nguyễn Hồng Ninh		Huyện Châu Thành		SKC		Đồng Khởi		0.11								Công văn số 608/UBND ngày 31/10/2011 của UBND huyện Châu Thành  về việc xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu loại 2

		8		Trung tâm Thương mại huyện Châu Thành		Huyện Châu Thành		SKC		Thị trấn		4.59								Công văn số 3429/UBND-KTTC ngày 29/12/2010 của UBND Tỉnh về việc chủ trương đầu tư TTTM kết hợp nhà phố chợ huyện Châu Thành
Quyết định số 125/QĐ-UBND ngày 21/6/2010 của UBND huyện Châu Thành về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trung tâm Thương mại kết hợp nhà phố chợ Châu Thành, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành

		9		Cửa hàng kinh doanh xăng dầu Hoàng Thị Ánh		Huyện Châu Thành		SKC		Đồng Khởi		0.50								Công văn số 1098/UBND-KTTC ngày 19/5/2014 của UBND Tỉnh về việc xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu loại 1

		10		Khai thác than bùn (Công ty TNHH SX - XD - TM Phước Thắng)		Huyện Châu Thành		SKS		xã An Bình		2.00								Giấy phép số 807/GP-UBND ngày 13/4/2011 của UBND tỉnh về việc cấp Giấy phép thăm dò khai thác khoáng sản.		Có hồ sơ

		11		Khai thác than bùn (Công ty Đất Phúc)		Huyện Châu Thành		SKS		xã Long Vĩnh		4.00								Giấy phép số 719/GP-UBND ngày 31/3/2011 của UBND tỉnh về việc cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản.

		12		Khai thác than bùn (Công ty Đại Thành)		Huyện Châu Thành		SKS		Hòa Hội		4.60								QĐ số 149/QĐ-UBND ngày 23/01/2009 của UBND Tỉnh về việc cấp phép khai thác khoán sản

		13		Khai thác than bùn (Công ty Chánh Đại)		Huyện Châu Thành		SKS		Hòa Hội		6.00								QĐ số 2669/GP-UBND ngày 21/12/2009 của UBND Tỉnh về việc cấp Giấy phép khai thác khoáng sản

		14		Khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường (Công ty TNHH MTV Danh Tiến)		Huyện Châu Thành		SKX		xã An Cơ		4.11								Giấy phép khai thác khoáng sản số 305/GP-UBND ngày 10/02/2011 của UBND Tỉnh về việc khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường		Đã thực hiện xong, có hồ sơ

		15		Trung tâm Y tế huyện Châu Thành		Huyện Châu Thành		DYT		TT. Châu Thành		0.62								Công văn số 3171/UBND-KTN ngày 25/12/2013 của UBND Tỉnh về việc chủ trương thực hiện dự án đền bù giải phóng mặt bằng để mở rộng Bệnh viện Châu Thành.
Quyết định số 1067/QĐ-UBND ngày 02/8/2013 của UBND huyện Châu Thành về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện dự án mở rộng Trung tâm y tế huyện Châu Thành.
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DMC

		DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH THUỘC THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT CỦA HĐND TỈNH PHÂN THEO ĐỊA PHƯƠNG

		STT		Tên công trình,
khoanh đất		Địa điểm thực hiện		Loại đất		Vị trí		Trong đó sử dụng (ha)						Mục đích sử dụng đất hiện trạng		Căn cứ xem xét, thẩm định		Ghi chú

												Đất trồng lúa		Đất rừng phòng hộ		Đất rừng đặc dụng

		IV		HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU								13.05		0.00		0.00

		1		Chợ đầu mối Bàu Năng		Huyện Dương Minh Châu		DCH		xã Bàu Năng		3.50								Công văn số 972/UBND-KTTC ngày 18/5/2012 của UBND Tỉnh

		2		Trường THCS Liên xã Truông Mít		Huyện Dương Minh Châu		DGD		xã Truông Mít		1.00								QĐ số 1678/QĐ-UBND ngày 22/5/2013 của UBND huyện Dương Minh Châu phân khai bổ sung kế hoạch vốn		Có hồ sơ

		3		Đường giao thông nông thôn		Huyện Dương Minh Châu		DGT		xã Suối Đá		0.20								Quyết định số 132/QĐ-UBND ngày 28/6/2013 của UBND xã Suối Đá phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Đường Chợ cũ
Quyết định số 216/QĐ-UBND ngày 14/10/2013 của UBND xã Suối Đá phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Đường Vườn me
Quyết định số 131/QĐ-UBND ngày 28/6/2013 của UBND xã Suối Đá phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Đường 16 - 16 (nhánh phụ)

		4		Bến xe khách huyện Dương Minh Châu		Huyện Dương Minh Châu		DGT				1.58								QĐ số 4385/QĐ-UBND ngày 01/8/2014 của UBND huyện Dương Minh Châu phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật

		5		Tuyến đường 781 - Khu thể dục thể thao (Đường vào Bến xe khách huyện Dương Minh Châu)		Huyện Dương Minh Châu		DGT		thị trấn Dương Minh Châu		0.42								- QĐ số 3657/QĐ-UBND ngày 05/11/2012 của UBND huyện Dương Minh Châu phê duyệt phương án và dự toán kinh phí bồi thường
- QĐ số 1678/QĐ-UBND ngày 22/5/2013 của UBND huyện Dương Minh Châu phân khai bổ sung kế hoạch vốn		Có hồ sơ

		6		Đường 782 (ngã ba Cây Me - Bàu Đồn)		Huyện Dương Minh Châu		DGT				2.00								Quyết định số 1514/QĐ-UBND ngày 02/8/2013 của UBND Tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

		7		Công trình tiêu thoát nước xã Suối Đá (SĐ3)		Huyện Dương Minh Châu		DTL		xã Suối Đá		1.36								QĐ số 1180/QĐ-UBND ngày 11/3/2011 của UBND huyện Dương Minh Châu.

		8		Đất xây dựng chuồng trại chăn nuôi gà		Huyện Dương Minh Châu		NKH		xã Truông Mít		2.99								Công văn số 502/UBND ngày 05/09/2012 của UBND huyện Dương Minh Châu
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		DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH THUỘC THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT CỦA HĐND TỈNH PHÂN THEO ĐỊA PHƯƠNG

		STT		Tên công trình,
khoanh đất		Địa điểm thực hiện		Loại đất		Vị trí		Trong đó sử dụng (ha)						Mục đích sử dụng đất hiện trạng		Căn cứ xem xét, thẩm định		Ghi chú

												Đất trồng lúa		Đất rừng phòng hộ		Đất rừng đặc dụng

		I		Công trình liên huyện								2.50		0.00		0.00

		2		Đường và cầu Bến Đình		Các huyện Gò Dầu, Bến Cầu		DGT		xã Cẩm Giang (Gò Dầu) và các xã Tiên Thuận, Thị trấn Bến Cầu (Bến Cầu)		2.50								Quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 07/01/2014 của UBND tỉnh về việc phân khai kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014;
Quyết định 2110/QĐ-UBND ngày 23/10/2013 của UBND tỉnh, về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình đường và cầu Bến Đình.

		V		Huyện Gò Dầu								39.29		0.00		0.00

		1		Mở rộng công an huyện Gò Dầu (thị trấn Gò Dầu)		Huyện Gò Dầu		CAN				1.00								Công văn số 1001/UBND-KTN ngày 16/152013của UBND Tỉnh

		2		Đất xây dựng trường Tiểu học ấp Rộc		Huyện Gò Dầu		DGD				0.62								Biên bản số 145/BB-UBND ngày 29/7/2013 của UBND Tỉnh

		3		Đất xây dựng trường Tiểu học Thanh Bình		Huyện Gò Dầu		DGD				0.65								Biên bản số 145/BB-UBND ngày 29/7/2013 của UBND Tỉnh

		4		Dự án bến thủy nội địa		Huyện Gò Dầu		DGT		xã Thạnh Đức		6.10								Công văn số 3264/UBND-KTN ngày 16/12/2009 của UBND tỉnh Tây Ninh

		5		Trại dưỡng lão và Trung tâm chăm sóc trẻ mồ côi		Huyện Gò Dầu		DXH		xã Cẩm Giang		1.97								Công văn số 984/UBND-KTN ngày 14/5/2013 của UBND tỉnh Tây Ninh

		6		Nhà máy sản xuất kinh doanh (Công ty TNHH Bách hóa Nhật Bản Thành)		Huyện Gò Dầu		SKC		xã Bàu Đồn		4.80								Giấy chứng nhận đầu tư số 45112000170 do UBND Tỉnh chứng nhận lần đầu ngày 16/3/2010

		7		Cây xăng Nguyễn Thị Kim Nhung		Huyện Gò Dầu		SKC		xã Cẩm Giang		0.15								Công văn số:197/UBND-KTN ngày 28/01/2011 của UBND tỉnh Tây Ninh

		8		Nhà xưởng sản xuất kinh doanh (Công ty TNHH Sản xuất Tinh Tiều)		Huyện Gò Dầu		SKC		xã Bàu Đồn		1.55								Công văn số 4161/UBND-KTTC ngày 06/12/2008 của UBND Tỉnh
Giấy chứng nhận đầu tư số 451043000128 ngày 31/12/2008 của UBND Tỉnh		Có hồ sơ

		9		Nhà xưởng sản xuất nhựa (Công ty TNHH Văn phòng phẩm Hữu Kiến)		Huyện Gò Dầu		SKC		xã Bàu Đồn		2.00								- Giấy chứng nhận đầu tư số 451043000126 do UBND Tỉnh chứng nhận điều chỉnh lần 5 ngày 28/12/2010

		10		Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư T&T		Huyện Gò Dầu		SKC		xã Hiệp Thạnh		1.69								Công văn số 597/SKHĐT-HTĐT ngày 28/4/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc rà soát các dự án có liên quan đến việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa
Công văn số 3750/UBND-KTTC ngày 06/11/2008 của UBND Tỉnh
Công văn số 3803/UBND-KTTC ngày 10/11/2008 của UBND Tỉnh		Có hồ sơ

		11		Công ty Cổ phần VRG		Huyện Gò Dầu		SKX		xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu		9.13								Công văn số 1513/UBND-KTN ngày 02/7/2014 của UBND Tỉnh về việc xin chủ trương thăm dò, đánh giá trữ lượng khoáng sản trong diện tích đất lúa		Có hồ sơ

		12		Công ty TNHH MTV cao su Vạn Thái		Huyện Gò Dầu		SKC		xã Bàu Đồn		5.00								Công văn số 43/UBND-KTTH ngày 25/01/2014 của UBND huyện Gò Dầu thống nhất chủ trương đầu tư

		13		Công ty TNHH Xin Chang Hua		Huyện Gò Dầu		SKC		xã Bàu Đồn		4.63								Công văn số 44/UBND-KTTH ngày 25/01/2014 của UBND huyện Gò Dầu thống nhất chủ trương đầu tư
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HT

		DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH THUỘC THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT CỦA HĐND TỈNH PHÂN THEO ĐỊA PHƯƠNG

		STT		Tên công trình,
khoanh đất		Địa điểm thực hiện		Loại đất		Vị trí		Trong đó sử dụng (ha)						Mục đích sử dụng đất hiện trạng		Căn cứ xem xét, thẩm định		Ghi chú

												Đất trồng lúa		Đất rừng phòng hộ		Đất rừng đặc dụng

		VI		Huyện Hòa Thành								21.86		0.00		0.00

		1		Khu di tích lịch sử Huyện ủy Tòa Thánh		Huyện Hòa Thành		DDT				4.30								Quyết định số 141/QĐ-CT ngày 27/9/1999 của Chủ tịch UBND Tỉnh về việc đăng ký và khoanh vùng bảo vệ khu di tích lịch sử

		2		Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Hòa Thành		Huyện Hòa Thành		DGD				3.00								Công văn số 52/UBND-KTN ngày 08/01/2013 của UBND Tỉnh về chủ trương thực hiện dự án

		3		Đường 20m Trường Đông		Huyện Hòa Thành		DGT		xã Trường Đông		2.00								QĐ 3917/QĐ-UBND ngày 29/8/2013 của UBND huyện Hòa Thành phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật

		4		Đường Hóc Trâm - Trường Tây		Huyện Hòa Thành		DGT		xã Trường Tây		1.00								QĐ 3916/QĐ-UBND ngày 29/8/2013 của UBND huyện Hòa Thành  phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật

		5		Cải tạo kênh mương thủy lợi huyện Hòa Thành		Huyện Hòa Thành		DTL				3.00								QĐ từ số 3918 đến 3924/QĐ-UBND ngày 29,30/8/2013 của UBND huyện Hòa Thành

		6		Đầu tư xây dựng và quản lý nghĩa trang Sơn Trang Tiên Cảnh		Huyện Hòa Thành		NTD		xã Trường Hòa		4.48								Quyết định số 1445, 1446/QĐ-UBND ngày 04/8/2010 của UBND Tỉnh phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Nghĩa trang "Sơn Trang Tiên Cảnh"
Giấy chứng nhận đầu tư số 451022000136 do UBND Tỉnh chứng nhận thay đổi lần thứ hai ngày 16/8/2011

		7		Đất nuôi trồng thủy sản xã Long Thành Bắc, huyện Hòa Thành		Huyện Hòa Thành		NTS		xã Long Thành Bắc		2.02								Công văn số 2208/UBND-KTN ngày 23/9/2013 của UBND Tỉnh về việc đào ao nuôi trồng thủy sản có tận thu đất phún để làm đường giao thông nông thôn
Công văn số 624/UBND ngày 30/10/2013 của UBND huyện Hòa Thành về việc cho chủ trương thực hiện Dự án đào ao nuôi trồng thủy sản

		8		Nhà máy sản xuất, chế biến gỗ, thiết bị trang trí nội thất, nguyên vật liệu trang trí ngoại cảnh, sản xuất vật liệu trang trí nội thất, ngoại thất cao cấp xuất khẩu và sản xuất linh kiện điện tử (đầu tư vào Cụm Công nghiệp Bến Kéo)		Huyện Hòa Thành		SKC		xã Long Thành Nam		2.06								UBND Tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Công văn số 2871/UBND-KTN ngày 10/10/2010.		x
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TBi

		DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH THUỘC THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT CỦA HĐND TỈNH PHÂN THEO ĐỊA PHƯƠNG

		STT		Tên công trình,
khoanh đất		Địa điểm thực hiện		Loại đất		Vị trí		Trong đó sử dụng (ha)						Mục đích sử dụng đất hiện trạng		Căn cứ xem xét, thẩm định		Ghi chú

												Đất trồng lúa		Đất rừng phòng hộ		Đất rừng đặc dụng

		I		Công trình liên huyện								0.00		0.00		8.29

		1		Đường tỉnh 788		Các huyện Châu Thành, Tân Biên		DGT		Các xã Đồng Khởi, An Cơ, Phước Vinh huyện Châu Thành; xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên						2.69				Quyết định số 433/QĐ-UBND ngày 11/3/2013 của UBND tỉnh về việc giao danh mục dự án chuẩn bị đầu tư; 
Quyết định 2171/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của UBND tỉnh, về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình đường tỉnh 788.

		2		Đường ra cửa khẩu phụ phát triển biên mậu		Các huyện Tân Châu - Tân Biên - Châu Thành - Bến Cầu - Trảng Bàng		DGT		Các huyện Tân Châu - Tân Biên - Châu Thành - Bến Cầu - Trảng Bàng						5.60				Quyết định số 969/QĐ-UBND ngày 09/5/2011 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh, về việc phân khai kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư năm 2011.

		VII		Huyện Tân Biên								1.53		0.00		19.48

		1		Chợ cửa khẩu Tân Phú		Huyện Tân Biên		DCH		xã Tân Bình						2.00				Công văn số 3706/VP-KTN ngày 07/8/2014 của Văn phòng UBND Tỉnh		x

		2		Đường nối QL22B vào Khu di tích lịch sử căn cứ Trung ương cục Miền Nam		huyện Tân Biên		DGT								11.52				+ Căn cứ văn bản số 1984/UBND-KTN ngày 18/8/2010 của UBND tỉnh Tây Ninh, về việc chủ trương lập dự án đầu tư xây dựng công trình đường nối QL22B vào Khu di tích lịch sử căn cứ Trung ương cục miền Nam;
+ Quyết định số 969/QĐ-UBND ngày 09/5/2011 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh, về việc phân khai kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư năm 2011.		x

		3		Đường và cầu Tân Nam		Huyện Tân Biên		DGT								2.96				QĐ số 1789/QĐ-UBND ngày 12/9/2012 của UBND Tỉnh		x

		4		DNTN Uyên Trâm		Huyện Tân Biên		SKX		xã Tân Lập		0.70								Giấy phép khai thác khoáng sản số 655/GP-UBND ngày 24/3/2011 của UBND Tỉnh về việc khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường		x

		5		Trung tâm Thương mại và Bãi đậu xe chờ xuất nhập hàng cửa khẩu phụ Tân Nam		Huyện Tân Biên		TMD		xã Tân Bình						3.00				Công văn số 3706/VP-KTN ngày 07/8/2014 của Văn phòng UBND Tỉnh		x

		6		Nhà văn hóa xã, văn phòng ấp Tân Thanh, xã Tân Bình		Huyện Tân Biên		TSC		xã Tân Bình		0.83								Quyết định số 890/QĐ-UBND ngày 29/8/2013 của UBND huyện Tân Biên về việc phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới xã Tân Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2013 - 2020		x
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TC

		DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH THUỘC THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT CỦA HĐND TỈNH PHÂN THEO ĐỊA PHƯƠNG

		STT		Tên công trình,
khoanh đất		Địa điểm thực hiện		Loại đất		Vị trí		Trong đó sử dụng (ha)						Mục đích sử dụng đất hiện trạng		Căn cứ xem xét, thẩm định		Ghi chú

												Đất trồng lúa		Đất rừng phòng hộ		Đất rừng đặc dụng

		I		Công trình liên huyện								0.00		0.00		5.60

		1		Đường ra cửa khẩu phụ phát triển biên mậu		Các huyện Tân Châu - Tân Biên - Châu Thành - Bến Cầu - Trảng Bàng		DGT		Các huyện Tân Châu - Tân Biên - Châu Thành - Bến Cầu - Trảng Bàng						5.60				Quyết định số 969/QĐ-UBND ngày 09/5/2011 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh, về việc phân khai kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư năm 2011.

		VIII		Huyện Tân Châu								0.00		3.15		0.00

		1		Đường từ nhà máy Xi măng Fico đến cầu Sài Gòn 2		Huyện Tân Châu		DGT		xã Tân Hòa				1.75						QĐ số 2178/QĐ-UBND ngày 31/10/2012 của UBND Tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng		x

		2		Trạm khí tượng, thủy văn hạng 1		Huyện Tân Châu				xã Tân Hòa				1.00						Công văn số 2471/UBND-KTN ngày 31/10/2011 của UBND Tỉnh		x

		3		Hệ thống cấp nước Khu dân cư cầu Sài Gòn 2		Huyện Tân Châu		DTL		xã Tân Hòa				0.40						Quyết định số 316/QĐ-SKHĐT ngày 31/10/2013 của Sở KHĐT phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống cấp nước Khu dân cư cầu Sài Gòn 2
Quyết định số 699/QĐ-UBND ngày 27/3/2014 của UBND Tỉnh phân khai Kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2014 Mục ba khu dân cư biên giới Bắc Tây Ninh - đợt 2		x
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TBa

		DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH THUỘC THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT CỦA HĐND TỈNH PHÂN THEO ĐỊA PHƯƠNG

		STT		Tên công trình,
khoanh đất		Địa điểm thực hiện		Loại đất		Vị trí		Trong đó sử dụng (ha)						Mục đích sử dụng đất hiện trạng		Căn cứ xem xét, thẩm định		Ghi chú

												Đất trồng lúa		Đất rừng phòng hộ		Đất rừng đặc dụng

		I		CÔNG TRÌNH LIÊN HUYỆN								0.00		0.00		5.60

		1		Đường ra cửa khẩu phụ phát triển biên mậu		Các huyện Tân Châu - Tân Biên - Châu Thành - Bến Cầu - Trảng Bàng		DGT		Các huyện Tân Châu - Tân Biên - Châu Thành - Bến Cầu - Trảng Bàng						5.60				Quyết định số 969/QĐ-UBND ngày 09/5/2011 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh, về việc phân khai kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư năm 2011.

		IX		HUYỆN TRẢNG BÀNG								6.10		0.00		0.00

		1		Trường TH Hòa Bình		Huyện Trảng Bàng		DGD		xã Phước Chỉ		0.17								QĐ số 3679/QĐ-UBND ngày 21/10/2010 của UBND huyện Trảng Bàng phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Trường Tiểu học Hòa Bình 
QĐ số 1789/QĐ-UBND ngày 01/9/2011 của UBND Tỉnh phân khai kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011

		2		Trường TH Lâm Lễ Nghĩa		Huyện Trảng Bàng		DGD		xã Hưng Thuận		0.27								QĐ số 4603/QĐ-UBND ngày 30/10/2009 của UBND huyện Trảng Bàng phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Trường Tiểu học Lâm Lễ Nghĩa
QĐ số 1789/QĐ-UBND ngày 01/9/2011 của UBND Tỉnh phân khai kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011		Có hồ sơ

		3		Trường TH Trung Lập		Huyện Trảng Bàng		DGD		xã Phước Chỉ		0.28								QĐ số 4597/QĐ-UBND ngày 30/10/2009 của UBND huyện Trảng Bàng phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Trường Tiểu học Trung Lập
QĐ số 1789/QĐ-UBND ngày 01/9/2011 của UBND Tỉnh phân khai kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011

		4		Trường Mẫu giáo Phước Lưu		Huyện Trảng Bàng		DGD		xã Phước Lưu		0.10								QĐ số 3682/QĐ-UBND ngày 21/10/2010 của UBND huyện Trảng Bàng phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Trường Mẫu giáo Phước Lưu
QĐ số 1789/QĐ-UBND ngày 01/9/2011 của UBND Tỉnh phân khai kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011		Có hồ sơ

		5		Đường đến trung tâm xã Bình Thạnh		Huyện Trảng Bàng		DGT		Phước Chỉ, Bình Thạnh		1.34								Quyết định số 2472/QĐ-UBND ngày 18/6/2013 của UBND huyện; Quyết định số 385/QĐ-SKHĐT ngày 15/10/2012 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

		6		Đường đi Bàu Tràm		Huyện Trảng Bàng		DGT		An Tịnh		0.68								Quyết định số 2623/QĐ-UBND ngày 28/6/2013 của UBND huyện; Quyết định số 385/QĐ-SKHĐT ngày 15/10/2012 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

		7		Mở rộng Kênh N26-8		Huyện Trảng Bàng		DTL		xã An Tịnh		0.88								Quyết định số 3184/QĐ-BNN-XD ngày 21/12/2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt điều chỉnh dự án thủy lợi Phước Hòa, tỉnh Bình Dương, Bình Phước

		8		Mở rộng Kênh N26-12		Huyện Trảng Bàng		DTL		xã An Tịnh		1.28								Quyết định số 3184/QĐ-BNN-XD ngày 21/12/2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt điều chỉnh dự án thủy lợi Phước Hòa, tỉnh Bình Dương, Bình Phước		Có hồ sơ

		9		Mở rộng Kênh N26-10		Huyện Trảng Bàng		DTL		xã An Tịnh		0.15								Quyết định số 3184/QĐ-BNN-XD ngày 21/12/2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt điều chỉnh dự án thủy lợi Phước Hòa, tỉnh Bình Dương, Bình Phước		Có hồ sơ

		10		Mở rộng Kênh N26-9		Huyện Trảng Bàng		DTL		xã An Tịnh		0.95								Quyết định số 3184/QĐ-BNN-XD ngày 21/12/2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt điều chỉnh dự án thủy lợi Phước Hòa, tỉnh Bình Dương, Bình Phước
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TPTN

		DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH THUỘC THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT CỦA HĐND TỈNH PHÂN THEO ĐỊA PHƯƠNG

		STT		Tên công trình,
khoanh đất		Địa điểm thực hiện		Loại đất		Vị trí		Trong đó sử dụng (ha)						Mục đích sử dụng đất hiện trạng		Căn cứ xem xét, thẩm định		Ghi chú

												Đất trồng lúa		Đất rừng phòng hộ		Đất rừng đặc dụng

		X		THÀNH PHỐ TÂY NINH								22.37		0.00		0.00

		1		Đường quy hoạch 10 m		TP Tây Ninh		DGT		phường Hiệp Ninh		0.80								- QĐ số 2165/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của UBND Tỉnh phê duyệt dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để xây dựng một số dự án do Trung tâm quản lý đầu tư xây dựng Tây Ninh làm chủ đầu tư.
- QĐ số 1155/QĐ-UBND ngày 14/12/2012 của UBND thị xã Tây Ninh (QĐ điều chỉnh quy hoạch cục bộ)

		2		Đường quy hoạch 20 m		TP Tây Ninh		DGT		phường Hiệp Ninh		1.40								- QĐ số 2165/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của UBND Tỉnh phê duyệt dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để xây dựng một số dự án do Trung tâm quản lý đầu tư xây dựng Tây Ninh làm chủ đầu tư.
- QĐ số 1155/QĐ-UBND ngày 14/12/2012 của UBND thị xã Tây Ninh (QĐ điều chỉnh quy hoạch cục bộ)

		3		Hệ thống thu gom và xử lý nước thải thành phố Tây Ninh		TP Tây Ninh		DTL		Phường 3		5.23								QĐ số 2796/QĐ-UBND ngày 31/12/2011 của UBND Tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống thu gom và xử lý nước thải thị xã Tây Ninh.

		4		Vườn hoa ven rạch		TP Tây Ninh		DVH		phường Hiệp Ninh		3.00								- QĐ số 2165/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của UBND Tỉnh phê duyệt dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để xây dựng một số dự án do Trung tâm quản lý đầu tư xây dựng Tây Ninh làm chủ đầu tư.
- QĐ số 1155/QĐ-UBND ngày 14/12/2012 của UBND thị xã Tây Ninh (QĐ điều chỉnh quy hoạch cục bộ)		Có hồ sơ

		5		Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Tây Ninh		TP Tây Ninh		DXH		phường Hiệp Ninh		1.05								Công văn số 3678/LĐTBXH-KHTC, ngày 28/10/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc đầu tư Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Tây Ninh.
Căn cứ Quyết định số 2014/2003/QĐ-UB ngày 8/12/2003 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc Phê duyệt quy hoạch chi tiết khu Ninh Sơn & Ninh Thạnh, thị xã Tây Ninh (nay là thành phố Tây Ninh).
Quyết định số 433/QĐ-UBND, ngày 11/3/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh về việc giao danh mục dự án chuẩn bị đầu tư thuộc Kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2013.		Có hồ sơ

		6		Trường Cao đẳng Y tế		TP Tây Ninh		DYT		Phường 3		6.10								- QĐ số 2165/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của UBND Tỉnh phê duyệt dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để xây dựng một số dự án do Trung tâm quản lý đầu tư xây dựng Tây Ninh làm chủ đầu tư.
- QĐ số 1155/QĐ-UBND ngày 14/12/2012 của UBND thị xã Tây Ninh (QĐ điều chỉnh quy hoạch cục bộ)

		7		Bệnh viện tâm thần		TP Tây Ninh		DYT		phường Hiệp Ninh		3.00								- QĐ số 2165/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của UBND Tỉnh phê duyệt dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để xây dựng một số dự án do Trung tâm quản lý đầu tư xây dựng Tây Ninh làm chủ đầu tư.
- QĐ số 1155/QĐ-UBND ngày 14/12/2012 của UBND thị xã Tây Ninh (QĐ điều chỉnh quy hoạch cục bộ)

		8		Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế		TP Tây Ninh		DYT		phường Hiệp Ninh		0.50								- QĐ số 2165/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của UBND Tỉnh phê duyệt dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để xây dựng một số ự án do Trung tâm quản lý đầu tư xây dựng Tây Ninh làm chủ đầu tư.
- QĐ số 1155/QĐ-UBND ngày 14/12/2012 của UBND thị xã Tây Ninh (QĐ điều chỉnh quy hoạch cục bộ)

		9		Trung tâm phòng chống HIV/AIDS		TP Tây Ninh		DYT		phường Hiệp Ninh		0.50								- QĐ số 2165/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của UBND Tỉnh phê duyệt dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để xây dựng một số dự án do Trung tâm quản lý đầu tư xây dựng Tây Ninh làm chủ đầu tư.
- QĐ số 1155/QĐ-UBND ngày 14/12/2012 của UBND thị xã Tây Ninh (QĐ điều chỉnh quy hoạch cục bộ)

		10		Cơ sở tôn giáo Tịnh xá Ngọc Thạnh		TP Tây Ninh		TON		Phường 1		0.79								Công văn số 405/TB-VPCP ngày 17/12/2012 về thông báo kết luận của Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
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SNN

		DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH THUỘC THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT CỦA HĐND TỈNH CÓ SỬ DỤNG ĐẤT RỪNG

		STT		Tên công trình,
khoanh đất		Địa điểm thực hiện		Loại đất		Vị trí		Trong đó sử dụng (ha)						Căn cứ xem xét, thẩm định		Ghi chú

												Đất trồng lúa		Đất rừng phòng hộ		Đất rừng đặc dụng

		1		Đường tỉnh 788		Các huyện Châu Thành, Tân Biên		DGT		Xã Đồng Khởi, xã An Cơ và xã Phước Vinh huyện Châu Thành; Xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên						2.69		Quyết định số 433/QĐ-UBND ngày 11/3/2013 của UBND tỉnh về việc giao danh mục dự án chuẩn bị đầu tư; 
Quyết định 2171/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của UBND tỉnh, về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình đường tỉnh 788.

		2		Đường ra cửa khẩu phụ phát triển biên mậu		Các huyện Tân Châu - Tân Biên - Châu Thành - Bến Cầu - Trảng Bàng		DGT								5.60		Quyết định số 969/QĐ-UBND ngày 09/5/2011 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh, về việc phân khai kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư năm 2011.

		3		Đường và cầu Cái Bắc (Cầu Phước Trung)		Huyện Châu Thành		DGT				9.30				3.24		Quyết định số 969/QĐ-UBND ngày 09/5/2011 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh, về việc phân khai kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư năm 2011.

		4		Chợ cửa khẩu Tân Phú		Huyện Tân Biên		DCH		xã Tân Bình						2.00		Công văn số 3706/VP-KTN ngày 07/8/2014 của Văn phòng UBND Tỉnh

		5		Đường nối QL22B vào Khu di tích lịch sử căn cứ Trung ương cục Miền Nam		huyện Tân Biên		DGT								11.52		+ Căn cứ văn bản số 1984/UBND-KTN ngày 18/8/2010 của UBND tỉnh Tây Ninh, về việc chủ trương lập dự án đầu tư xây dựng công trình đường nối QL22B vào Khu di tích lịch sử căn cứ Trung ương cục miền Nam;
+ Quyết định số 969/QĐ-UBND ngày 09/5/2011 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh, về việc phân khai kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư năm 2011.

		6		Đường và cầu Tân Nam		Huyện Tân Biên		DGT								2.96		QĐ số 1789/QĐ-UBND ngày 12/9/2012 của UBND Tỉnh

		7		Trung tâm Thương mại và Bãi đậu xe chờ xuất nhập hàng cửa khẩu phụ Tân Nam		Huyện Tân Biên		TMD		xã Tân Bình						3.00		Công văn số 3706/VP-KTN ngày 07/8/2014 của Văn phòng UBND Tỉnh

		8		Đường từ nhà máy Xi măng Fico đến cầu Sài Gòn 2		Huyện Tân Châu		DGT		xã Tân Hòa				1.75				QĐ số 2178/QĐ-UBND ngày 31/10/2012 của UBND Tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng

		9		Trạm khí tượng, thủy văn hạng 1		Huyện Tân Châu				xã Tân Hòa				1.00				Công văn số 2471/UBND-KTN ngày 31/10/2011 của UBND Tỉnh

		10		Hệ thống cấp nước Khu dân cư cầu Sài Gòn 2		Huyện Tân Châu		DTL		xã Tân Hòa				0.40				Quyết định số 316/QĐ-SKHĐT ngày 31/10/2013 của Sở KHĐT phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống cấp nước Khu dân cư cầu Sài Gòn 2
Quyết định số 699/QĐ-UBND ngày 27/3/2014 của UBND Tỉnh phân khai Kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2014 Mục ba khu dân cư biên giới Bắc Tây Ninh - đợt 2

				Tổng cộng								9.30		3.15		31.01
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